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PHÒNGGIÁODỤCVÀĐÀOTẠOTỨKỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ MINH II Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

 Số: 12/KH-THCMII Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2023 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục 

năm học 2023-2024 
 

 

Căn cứ Công văn số 72/PGDĐT-VP ngày 26/4/2021 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện về việc hướng dẫn thực hiện các hoạt động dịch vụ trong các trường 

học từ năm học 2021-2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 144/KH- PGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn  thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Tiểu học 

năm học 2023-2024; 

 Để chuẩn bị điều kiện phục vụ năm học mới, Trường Tiểu học Chí Minh II báo 

cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo 

dục năm học 2023-2024 cụ thể như sau: 
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo của 

nhà trường. 

  - Đảm bảo, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục 

trong nhà trường nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, học sinh; tạo điều kiện để tổ 

chức các hoạt động giáo dục một cách toàn diện trong nhà trường. 

  - Tăng cường mối quan hệ giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường, 

Gia đình học sinh trong việc phối hợp tổ chức và hỗ trợ học sinh học tập, thu hút mọi 

nguồn lực hỗ trợ, đầu tư cho giáo dục. 
B. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

I. DỊCH VỤ PHỤC VỤ GIÁO DỤC 

 1. Trông giữ xe đạp. 

          - Thu theo quy định tại Công văn số 966/SGDĐT - KHTC, ngày 13/8/2018 của 

Sở GD&ĐT Hải Dương về hướng dẫn miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; 

quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương.  

      - Tạo điều kiện để phụ huynh học sinh không phải đưa đón con đến trường, học 

sinh sự chủ động, đồng thời thực hành được kiến thức, kĩ năng tham gia giao thông.  

 - Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. 

 - Dự toán thu chi: Có bảng dự toán kèm theo 

 2. Phục vụ HS ăn, nghỉ bán trú. 

Căn cứ Kế hoạch số 144/KH- PGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo 

dục & Đào tạo về việc hướng dẫn  thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Tiểu học năm học 

2023-2024; Công văn số 1237/UBND -YT, ngày 09/11/2020, của UBND huyện Tứ 

Kỳ về thực hiện nghiêm công tác tổ chức bếp ăn bán trú;  
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Thu thỏa thuận với CMHS theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND, ngày 

08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định về mức thu học phí và 

danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, tiểu học, GDPT và các cơ sở giáo dục 

đào tạo công lập khác thực hiện chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

 - Nhà trường tiếp tục tổ chức ăn bán trú tại trường theo đăng kí tự nguyện của phụ 

huynh học sinh. Tạo điều kiện cho các em học sinh được ăn, ngủ nghỉ trưa tại trường, phụ 

huynh không phải vất vả trong việc quản lý trưa, đưa đón các em học sinh. 

 - Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2023 đến hết tháng 5 năm 2024 

          - Hình thức: Hợp đồng liên kết với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tuệ Bình.  

          - Dự toán thu, chi: Có phụ lục kèm theo. 

          3. Dạy học 2 buổi/ngày 

          3.1. Dạy học các môn Văn hóa, Nghệ thuật, Giáo dục thể chất, Tin học, 

Tiếng Anh. 

           Thực hiện theo Công văn số 538/SGD ĐT-KHTC, ngày 16/5/2017 của Sở 

GD&ĐT Hải Dương về việc Hướng dẫn quy trình thu, chi tiền học 2 buổi/ngày ở 

tiểu học; 

            Căn cứ Kế hoạch số 144/KH- PGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn  thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Tiểu học năm 

học 2023-2024 

 - Thời gian thực hiện: 35 tuần của năm học 2023-2024 

- Mức thu tiền học 2 buổi: 5000đ/tiết/HS (theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND, 

ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định về mức thu học phí 

và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, tiểu học, GDPT và các cơ sở giáo 

dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh Hải Dương); 

Đầu năm học nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày. Trình Phòng Giáo dục 

và Đào tạo Tứ Kỳ duyệt. Căn cứ thực tế đội ngũ, việc cấp ngân sách nhà nước hàng năm 

cho đơn vị, nhà trường xây dựng KH thu-chi tiền học 2 buổi/ngày trình Phòng GD&ĐT 

Tứ Kỳ phê duyệt, công khai kế hoạch thu chi. 

          - Mức chi: + Chi trả giáo viên trực tiếp giảng dạy 80%, công tác quản lý 15%, 

Cơ sở vật chất 5%. 

          - Dự toán thu - chi: Có Kế hoạch thu, chi kèm theo. 

         3.2. Dạy Tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2.  

        - Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;   

        - Việc dạy học ngoại ngữ cho học sinh nhằm mục đích giúp học sinh được tiếp 

cận chương trình ngoại ngữ từ ngay từ khi mới đi học tiểu học, tạo điều kiện để các 

em nắm được kiến thức khi học Tiếng Anh ở chương trình các lớp 3,4,5 và cao hơn. 

 - Thời gian thực hiện: 35 tuần của năm học 2023-2024. 

          - Phương thức thực hiện: Tổ chức liên kết với đơn vị đủ điều kiện về pháp lý, 

năng lực chuyên môn, có chất lượng tốt. (Trung tâm Anh ngữ Phương Anh) 

          - Dự toán thu, chi: Có phụ lục kèm theo. 

3.3. Dạy tiếng Anh của giáo viên người nước ngoài cho học sinh phổ thông 
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           Thực hiện Công văn số 134/PGDĐT - THCS, ngày 15/8/2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo Tứ Kỳ V/v hướng dẫn tổ chức dạy học tiếng Anh với giáo viên 

nước ngoài theo hình thức xã hội hóa trong các trường Tiểu học và THCS năm học 

2023-2024 

           Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-PGD ĐT, ngày 15/9/2021 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo Tứ Kỳ về Xây dựng trường học điển hình đổi mới toàn diện và dạy học 

Tiếng Anh năm học 2021-2022 

          - Thời gian thực hiện: 35 tuần của năm học 2023-2024. 

          - Phương thức thực hiện: Tổ chức liên kết với đơn vị đủ điều kiện về pháp lý, 

năng lực chuyên môn, có chất lượng dạy học tốt. (Liên kết với Trung tâm ngoại ngữ 

Hope - Công ty CP Hope.Edu). 

- Dự toán thu, chi: Có phụ lục kèm theo. (Theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-

HĐND, ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định về mức 

thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, tiểu học, GDPT 

và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình GDPT trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương;) 

4. Tổ chức Câu lạc bộ, các hoạt động giáo dục tăng cường cho học sinh. 

{(các môn học và hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông, bóng 

đá, bơi lội, võ thuật, mỹ thuật, âm nhạc...), các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, 

hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm sáng tạo, hướng nghiệp đối với học sinh phổ 

thông (ngoài giờ học chính khóa)}. 

         - Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;   

         - Thực hiện Kế hoạch số 144/KH- PGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn  thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Tiểu học năm 

học 2023-2024 

          - Nhằm mục đích giúp học sinh có thêm sân chơi bổ ích, rèn kĩ năng sống, 

phát triển tư duy, giúp một số gia đình không có điều kiện trong coi con trong dịp 

hè, không có điều kiện đón con đúng giờ trong năm học, có nhu cầu phát triển toàn 

diện cho con, giúp các em học sinh vừa học vừa chơi. (ngoài giờ chính khóa) 

         - Thời gian thực hiện: Năm học 2023-2024 và Hè 2024 

         - Hình thức: Nhà trường tổ chức dựa trên đội ngũ hiện có của trường và thuê 

giáo viên, huấn luyện viên có đủ năng lực chuyên môn tham gia quản lý, giảng dạy, 

huấn luyện tại các câu lạc bộ của trường; Liên kết, hợp tác với các đơn vị, trung tâm 

giáo dục có đủ năng lực pháp lý, năng lực chuyên môn tham gia tổ chức, giảng dạy 

các hoạt động có xây dựng KH hoạt động cụ thể từ nội dung và xin phê duyệt của 

Phòng GD&ĐT Tứ Kỳ trước khi tổ chức thực hiện. 

- Dự toán thu, chi: Có phụ lục kèm theo. (Theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-

HĐND, ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định về mức 

thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, tiểu học, GDPT 

và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình GDPT trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương;) 
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        5. Bảo hiểm y tế 

 - Theo quy định của Luật bảo hiểm năm 2008 bảo hiểm y tế là hình thức bảo 

hiểm bắt buộc cơ quan bảo hiểm. 

- Thời gian thực hiện: Đối với học sinh lớp 1 tham gia từ tháng 9/2023 đến hết 

tháng 12/2024 (tùy theo tháng sinh của học sinh). Đối với học sinh lớp 2,3,4,5 tham 

gia từ tháng 1/2024 đến 12/2024. 

- Thu theo quy định của Bảo hiểm xã hội và nộp toàn bộ số tiền thu được về 

cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ. 

        6. Bảo hiểm thân thể 

          Thu nộp theo tinh thần tự nguyện, mức quy định của công ty bảo hiểm Bảo 

Việt, tổng số tiền thu nộp cơ quan bảo hiểm. 

         - Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2023 đến hết tháng 8 năm 2024. (12 tháng 

Bảo hiểm, thu và nộp phí vào tháng 9/2023) 

         - Hình thức: Làm đại lý cho công ty Bảo hiểm có đủ năng lực, uy tín, chăm sóc 

tốt cho khách hàng. (Công ty BH Bảo Việt Hải Dương - chi nhánh huyện Tứ Kỳ) 

         7. Sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập 

- Đây là dịch vụ phục vụ cho việc dạy và học, đảm bảo giúp cho học sinh có 

đủ sách vở, ấn phẩm chính thống mà ngành phát hành, không dùng sách vở ngoài 

luồng. 

- Thời gian: Đăng kí từ tháng 3/2023 

- Hình thức: + Sách giáo khoa, đồ dùng: Theo số liệu đăng kí của HS; Hợp 

đồng với Công ty Hoàng Ngân. 

+ Vở ghi: Theo đăng kí của học sinh kí hợp đồng với Công ty Hoàng Ngân  

+ Nhà trường tổng hợp số lượng báo cáo Phòng Giáo dục.   

- Dự toán thu, chi: Có phụ lục kèm theo. 

8. Đồng phục, trang phục TDTT cho học sinh 

Thực hiện theo TT số 26/2009/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ 

GD&ĐT quy định về việc mặc đồng phục, lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên. 

Nhằm tạo ra cho học sinh ý thức tổ chức kỷ luật, tạo sự bình đẳng không phân 

biệt giàu nghèo giữa các em học sinh, giúp các em tự tin, hòa đồng hơn mỗi khi đến 

trường. Với trang phục thể thao giúp các em vận động, tham gia tập luyện được 

thoải mái, chuyên nghiệp hơn. 

- Thời gian: Đăng kí từ tháng 4/2023, cung cấp trong tháng 9-10/2023. 

- Hình thức: + Nhà trường quy định mẫu mã, quy định về mặc đồng phục, 

trang phục;  CMHS đăng kí mua tự nguyện, nhà trường hợp đồng cung cấp với nhà 

may Thùy Minh nếu phụ huynh có nhu cầu.  

+ Mức thu: Theo báo giá của nhà may được công khai đến CMHS trước khi 

đăng kí.  

+ Mức chi: Nộp trả nhà may 100%. 

        9. Vệ sinh trường học: 

           - Phục vụ công tác vệ sinh, chăm sóc môi trường xanh, sạch, đẹp; tạo môi 

trường học tập vui chơi thuận lợi cho học sinh; (thuê dọn sân trường, nhà vệ sinh, 

mua đồ dùng và thiết bị, hóa chất, hóa phẩm phục vụ công tác vệ sinh; thu gom vận 

chuyển rác thải; chặt cành cây; dọn cỏ, cắt cỏ, trồng và chăm sóc bồn hoa, cây xanh 
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tại trường) . 

          - Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2023 đến hết tháng 5 năm 2024. 

          - Dự toán thu, chi: Có phụ lục kèm theo. (Theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-

HĐND, ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định về mức 

thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, tiểu học, GDPT 

và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình GDPT trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương;) 

       10. Nước uống cho học sinh. 

- Phục vụ nước uống tinh khiết đảm bảo vệ sinh và thuận tiện cho học sinh 

không phải mang nước đến trường.  

- Thời gian: Từ tháng 9/2023 đến hết tháng 5/2024. 

- Hình thức: Hợp đồng cung ứng với công ty 307. 

- Mức thu: 7000đ/1HS/tháng (Theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND, ngày 

08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định về mức thu học phí và 

danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục 

vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, tiểu học, GDPT và các cơ sở 

giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương;) 

11. Sử dụng ứng dụng truyền thông giáo dục eNet Viet 

          Thực hiện mục tiêu ứng dụng CNTT vào quản lý, giáo dục và thực hiện mục 

tiêu chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong ngành giáo dục nói riêng. Thực 

hiện lưu trữ thông tin học sinh, theo dõi chất lượng, điểm danh học sinh hàng ngày, 

chấm xuất ăn HS, thông tin liên lạc kết nối với CMHS; giúp CMHS có thêm một 

kênh thông tin, bổ sung kiến thức về giáo dục một cách chính thống. 

          - Thời gian: 12 tháng (Từ tháng 9/2023 đến hết tháng 8/2024). 

- Mức thu: 10.000đ/1HS/tháng (Theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND, 

ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định về mức thu 

học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, tiểu học, 

GDPT và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình 

GDPT trên địa bàn tỉnh Hải Dương;) 

       II. HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: (Dịch vụ tự nguyện) 

       1. Nguồn vận động, tài trợ cho giáo dục 

       - Thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 Quy định về 

tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; nhằm tăng cường 

cơ sở vật chất của nhà trường, sửa chữa những hạng mục hư hỏng, hỗ trợ các hoạt 

động giáo dục mà nguồn kinh phí nhà nước cấp của trường không đủ để thực hiện.  

      - Nhà trường căn cứ nhu cầu thực tế, điều kiện địa phương, xây dựng Kế hoạch 

chi tiết, trình UBND xã Chí Minh và Phòng GD&ĐT Tứ Kỳ phê duyệt trước khi 

thực hiện . 

       - Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2023 đến hết tháng 5 năm 2024.  

       - Đối tượng huy động: các tổ chức, cá nhân tự nguyện ủng trợ, tài trợ cho giáo dục. 

          2. Nguồn kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh   
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          - Thực hiện theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 ban hành 

Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh 

         - Nhằm mục đích giúp Ban địa diện cha mẹ học sinh có kinh phí hoạt động. 

         - Thời gian thực hiện: Năm học 2023-2024 

         - Mức thu: Trích nộp từ quỹ của Ban đại diện CMHS các lớp, mức trích nộp do 

CMHS thống nhất.  

         - Dự toán thu - chi do Ban đại diện CMHS thực hiện (Có phụ lục kèm theo) 

         3. Quỹ khuyến học + Công tác Chữ thập đỏ  

         - Hình thức: Phát động phong trào nuôi lợn siêu trọng trong học sinh và giáo 

viên. Giáo dục tinh thần, ý thức tiết kiệm, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. 

          - Quỹ khuyến học trong trường nhằm động viên học sinh trong các hội thi cấp 

trường, cấp huyện, cấp tỉnh; khen thưởng học sinh đạt giải trong các hội thi và cuối 

năm học. 

          - Quỹ Chữ thập đỏ dùng để thăm hỏi, động viên HS, gia đình học sinh ốm đau 

hiểm nghèo, hoạn nạn; Tặng quà học sinh nghèo trong các dịp Lễ, Tết; làm công tác 

từ thiện nhận đạo, …. 

          - Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2023 

          - Dự toán: Có dự toán chi tiết kèm theo 

           4. Quỹ Đội thiếu niên - Sao Nhi đồng. 

          Thực hiện theo Điều lệ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ban hành theo 

Quyết định số 99/QĐ/TWĐTN-CTTN, ngày 01/8/2018 của Ban chấp hành Trung 

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) 

           Nhằm hỗ trợ các hoạt động của Liên đội trong năm học. 

          - Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2023 đến hết tháng 5 năm 2024. 

               - Dự toán: Có dự toán chi tiết kèm theo 
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Tháng 8/2023, Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động dịch vụ 

phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2023-2024; dự toán thu, chi của từng 

khoản dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, thống nhất trong lãnh đạo, tập 

thể hội đồng nhà trường về mức thu, mức chi, đối tượng thu và đối tượng hưởng lợi, 

hình thức tổ chức huy động, đóng góp trình Phòng Giáo dục và Đào tạo Tứ Kỳ xác 

nhận để chuẩn bị tổ chức thực hiện. 

- Tháng 9/2023, tổ chức hội nghị lấy ý kiến của toàn thể phụ huynh học sinh, 

lập biên bản có đầy đủ chữ ký và ý kiến của các thành phần tham dự hội nghị. Hoàn 

thiện hồ sơ trình Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để tổ chức thực hiện. 

- Công khai các khoản thu, mức thu, dự kiến chi của từng khoản thu được phê 

duyệt trước tập thể Hội đồng nhà trường, tổ chức thông báo tới phụ huynh học sinh 

trước khi thu. 

- Phương án bố trí và phục vụ học sinh: kịp thời, không tổ chức thu nhiều 

khoản thu trong cùng một thời điểm, … đảm bảo khi triển khai dịch vụ, tránh gây tâm 

lý không tốt đối với học sinh, nhất là học sinh không tham gia các dịch vụ. 

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định nội dung, định mức từng khoản 

chi. Đối với các khoản thu có tính chất thu hộ chi hộ (thu đủ chi), không điều chuyển 

từ khoản thu này sang khoản thu khác hoặc chi cho nội dung, mục đích khác; kết thúc 
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năm học còn dư kinh phí, chuyển sang năm học sau tiếp tục thực hiện; riêng học sinh 

lớp cuối cấp, thực hiện hoàn trả cho cha mẹ học sinh. 

Nhà trường cam kết chấp hành nghiêm túc và chịu mọi trách nhiệm trước pháp 

luật, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thu, chi và quản lý tài chính, công 

khai minh bạch các khoản thu, chi theo Quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT 

ngày 28/12/2017 về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống 

giáo dục quốc dân; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Thông tư số 

16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND, ngày 08/12/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định về mức thu học phí và danh mục các 

khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục tại các trường mầm non, tiểu học, GDPT và các cơ sở giáo dục đào tạo 

công lập khác thực hiện chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh Hải Dương;  

 Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt 

động giáo dục năm học 2023-2024 của Trường Tiểu học Chí Minh II trình Phòng 

GD&ĐT Tứ Kỳ xem xét, xác nhận./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT Tứ Kỳ (để báo cáo) 

- Ban đại diện CMHS; Chi bộ, BGH, các bộ 

phận, CB, GV, NV nhà trường; 

- Lưu. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Nguyễn Huy Thành 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ MINH II 
 

BÁO CÁO DỊCH VỤ PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024 

 

TT 
Tên dịch vụ giáo dục; hỗ 

trợ hoạt động giáo dục 

Số 

HS 

Loại 

dịch vụ 

Số bộ 

sản 

phẩm 

Số tiền/ 

1HS/năm 
Nội dung chi 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng 

số tiền 
Tên Nhà cung cấp dịch vụ 

Ghi 

chú 

I.  DỊCH VỤ PHỤC VỤ GIÁO DỤC 

1 Trông giữ xe đạp 120 Quy định  10.000đ/tháng 

Nộp thuế 

Trả người trông xe 

Tu sửa CSVC 

Từ tháng 

9/2023 
 Trường TH Chí Minh II  

2 

Phục vụ Ăn nghỉ bán trú 

cho học sinh 
230 Thỏa thuận  

20.000đ/xuất Chi cho xuất ăn trọn gói  
Từ T9/2023- 

T5/2024 
 

Công ty THHH TM&DV Tuệ 

Bình 
 

10.000đ/tháng 
Phụ phí (chất đốt, điện, nước phục vụ bán 

trú, nước tẩy, rửa) 
  Trường TH Chí Minh II  

100.000đ/tháng 
Chi công tác phục vụ ăn, trông trưa, công 

tác quản lí) 

Từ T9/2023- 

T5/2024 
 Trường TH Chí Minh II  

Đồ dùng phục bán trú  Thỏa thuận  200.000đ/khóa 
Mua sắm bổ sung trang thiết bị, dụng cụ 

bán trú (HS bán trú lần đầu) 

Từ T9/2023- 

T5/2024 
 Trường TH Chí Minh II  

3 

Dạy học 2 buổi/ngày 

3.1. Dạy học 2 buổi/ngày 368 Thỏa thuận  5.000đ/tiết 
80% trả GV dạy vượt giờ, 5% cơ sở vật 

chất, 15% quản lí 

Từ T9/2023- 

T5/2024 
 Trường TH Chí Minh II 

Theo KH 

duyệt 

3.2. Dạy tiếng Anh lớp 1,2 73 Thỏa thuận  5.000đ/tiết 
80% trả đơn vị liên kết, 5% cơ sở vật 

chất, 15% quản lí 

Từ T9/2022- 

T5/2023 
 Trung tâm anh ngữ Phương Anh 

Theo KH 

duyệt 

3.3. Dạy tiếng Anh với GV 

nước ngoài 
 Thỏa thuận  40.000đ/tiết 

90% trả đơn vị liên kết , 2.5% cơ sở vật 

chất, 7.5% quản lí 

Từ T9/2022- 

T5/2023 
 

TT ngoại ngữ Hope-Công ty 

Hope Edu 

Theo KH 

duyệt 

4 Kĩ năng sống 368 Thỏa thuận  12.000đ/tiết 
95% chi trả GV giảng dạy hoặc đơn vị 

liên kết), 5% cơ sở vật chất 

Từ T9/2022- 

T5/2023 
 Trung tâm KNS Trường Thịnh 

Theo KH 

duyệt 

5 
Câu lạc bộ ngoài giờ chính 

khóa 
 Thỏa thuận  8.000đ/tiết 

95% chi trả GV giảng dạy hoặc đơn vị 

liên kết), 5% cơ sở vật chất 

Hè 2023, năm 

học 2023-2024 
 

Trường TH Chí Minh II 

Đơn vị liên kết 

Theo KH 

duyệt 

6 Bảo hiểm y tế 368 Quy định   Nộp bảo hiểm 
Từ tháng 

9/2022 
 Bảo hiểm XH huyện Tứ Kỳ  

7 Bảo hiểm thân thể 368 Thỏa thuận  200.000đ 100% Nộp công ty bảo hiểm 
Từ tháng 

9/2022 
 

Công ty BH Bảo Việt 

  

 

 

8 Sách giáo khoa,  đồ dùng 368 Thỏa thuận   100% Trả công ty Từ tháng  Công ty sách TB Hoàng Ngân  
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học tập 5/2022 

9 Vở viết  Thỏa thuận   100% Trả công ty 
Từ tháng 

5/2022 
 Công ty Hoàng Ngân  

10 
Đồng phục, trang phục thể 

thao 
 Thỏa thuận   100% Nộp trả nhà may  

Từ tháng 

5/2021 
 Nhà may Thùy Minh   

11 Vệ sinh môi trường  Thỏa thuận  20.000đ/tháng 
Bao gồm tiền lao công, dụng cụ vệ sinh, 

giấy vệ sinh, nước tẩy rửa, lau sàn 

Từ T9/2022- 

T5/2023 
 

Bảo vệ Trường TH Chí Minh II 

Đội thu gom rác thôn QX 
 

12 Nước uống tinh khiết  Thỏa thuận  7.000đ/tháng Trả công ty 
Từ T9/2022- 

T5/2023 
 Công ty 307  

II HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: (Dịch vụ tự nguyện) 

1 Vận động tài trợ  Tự nguyện   

Sửa chữa, mua sắm, bổ sung CSVC, trang 

thiết bị, hỗ trợ các hoạt động giáo dục 

trong nhà trường. 

Từ T9/2022- 

T5/2023 
 Trường TH Chí Minh II 

Theo KH 

duyệt 

2 Quỹ ban đại diện CMHS  Tự nguyện  

Trích nộp từ quỹ 

của Ban đại diện 

các lớp, do Hội 

nghị CMHS 

quyết định 

Phục vụ hoạt động của Ban đại diện 

CMHS 

Từ T9/2022- 

T5/2023 
 

Hội CMHS trường TH Chí Minh 

II 
 

3 
Quỹ khuyến học + Chữ 

thập đỏ 
 Tự nguyện   

Động viên các hội thi, thưởng học sinh; 

Thăm hỏi, tặng quà học sinh nghèo. 

Từ T9/2022- 

T5/2023 
 Trường TH Chí Minh II  

4 Quỹ Đội  Tự nguyện   Hỗ trợ các hoạt động Đội, Sao 
Từ T9/2022- 

T5/2023 
 Liên đội Trường TH Chí Minh II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


